
STT MSSV LÔÙP vị trí N (KN) M (KNm) Q (KN) L1 (m) L2 (m) L3 (m)L4 (m) B1 (m) B2 (m) B3 (m) Ñòa chaát

1 CD81101509 Trịnh Duy Cường C11_XD01 1-A 420 12.6 15.75 5,i 3,i 4 4,i 1

2 CD81101510 Võ Quốc Cường C11_XD01 1-B 425.25 11.55 15.015 6,i 4,i 5,i 2

3 CD81101511 Nguyễn Nhất Duy C11_XD01 1-C 430.5 10.5 14.28 4,i 3 5,i 4,6i 3

4 CD81101512 Trần Minh Đăng C11_XD01 1-D 435.75 11.13 13.545 5,i 4,i 5,5i 1

5 CD81101515 Cao Nhất Hiệp C11_XD01 1-E 441 11.76 12.81 4,2i 3.5 5,3i 4,i 2

6 CD81101514 Đoàn Trọng Hiệp C11_XD01 2-A 446.25 12.39 12.075 5,5i 4,4i 5,2i 3

7 CD81101517 Trương Quang Hòa C11_XD01 2-B 451.5 13.02 11.34 5,i 3 4,5i 4,5i 1

8 CD81101516 Trần Quang Hưng C11_XD01 2-C 456.75 13.65 10.605 4,i 4,5i 5,i 2

9 CD81101522 Phạm Quang Lâm C11_XD01 2-D 462 14.28 9.87 5,i 4 5,i 4,i 3

10 CD81101526 Phan Chí Linh C11_XD01 2-E 467.25 14.91 9.135 6,1i 4,5i 5,5i 1

11 CD81101529 Võ Văn Phận C11_XD01 3-A 472.5 15.75 11.55 4,i 2.8 4,i 4,6i 2

12 CD81101531 Võ Thanh Phong C11_XD01 3-B 465.15 12.81 11.025 5,2i 4,5i 5,2i 3

13 CD81101541 Ngô Dũng Tuấn C11_XD01 3-C 457.8 9.87 10.5 5,i 3,i 4 4,i 1

14 CD81101542 Trần Quang Vương C11_XD01 3-D 450.45 12.81 9.975 6,i 4,i 5,i 2

15 CD81101549 Lê Ngọc Cường C11_XD02 3-E 443.1 12.075 9.45 4,i 3 5,i 4,6i 3

16 CD81101550 Trần Quốc Cường C11_XD02 4 - A 435.75 11.025 8.925 5,i 4,i 5,5i 1

17 CD81101560 Phan Ngọc Huy C11_XD02 4-B 428.4 10.185 8.4 4,2i 3.5 5,3i 4,i 2

18 CD81101561 Ngô Hoài Khương C11_XD02 4-C 421.05 9.2925 10.29 5,5i 4,4i 5,2i 3

DANH SAÙCH SINH VIEÂN LÔÙP C10+C11+C12

HOÏ TEÂN



STT MSSV LÔÙP vị trí N (KN) M (KNm) Q (KN) L1 (m) L2 (m) L3 (m)L4 (m) B1 (m) B2 (m) B3 (m) Ñòa chaát

19 CD81101562 Lê Sĩ Kiệt C11_XD02 4-D 435.75 11.76 10.605 5,i 3 4,5i 4,5i 1

20 CD81101563 Lê Thế Kiệt C11_XD02 4-E 450.45 14.2275 10.92 4,i 4,5i 5,i 2

21 CD81101564 Nguyễn Văn Lai C11_XD02 1-A 465.15 16.695 11.235 5,i 4 5,i 4,i 3

22 CD81101569 Lê Công Mân C11_XD02 1-B 479.85 14.175 11.55 6,1i 4,5i 5,5i 1

23 CD81101573 Nguyễn Hoàng Phúc C11_XD02 1-C 494.55 13.02 11.865 4,i 2.8 4,i 4,6i 2

24 CD81101572 Đường Hữu Phước C11_XD02 1-D 509.25 14.175 12.18 5,2i 4,5i 5,2i 3

25 CD81101571 Vũ Minh Phương C11_XD02 1-E 499.8 12.705 12.495 5,i 3,i 4 4,i 1

26 CD81101576 Lê Văn Tám C11_XD02 2-A 490.35 11.235 12.81 6,i 4,i 5,i 2

27 CD81101577 Lê Quang Tâm C11_XD02 2-B 480.9 9.765 13.125 4,i 3 5,i 4,6i 3

28 CD81101579 Phạm Thành Tân C11_XD02 2-C 471.45 9.24 13.44 5,i 4,i 5,5i 1

29 CD81101581 Nguyễn Hữu Thắng C11_XD02 2-D 462 11.76 13.755 4,2i 3.5 5,3i 4,i 2

30 CD81101585 Đặng Minh Trí C11_XD02 2-E 452.55 11.13 13.44 5,5i 4,4i 5,2i 3

31 CD81101586 Phan Nhựt Tuấn C11_XD02 3-A 443.1 10.5 13.125 5,i 3 4,5i 4,5i 1

32 CD81101589 Trần Hoàn Vũ C11_XD02 3-B 433.65 9.87 12.81 4,i 4,5i 5,i 2

33 CD81000833 Lê Thành Hải C10_XD01 3-C 424.2 9.24 12.495 5,i 4 5,i 4,i 3

34 CD81000835 Trần Minh Hảo C10_XD01 3-D 435.75 9.87 12.915 6,1i 4,5i 5,5i 1

35 CD81000844 Đặng Hoàng Nam C10_XD01 3-E 447.3 10.5 13.335 4,i 2.8 4,i 4,6i 2

36 CD81000847 Phùng Duy Nhất C10_XD01 4-A 458.85 11.13 13.755 5,2i 4,5i 5,2i 3

37 CD81002069 Nguyễn Văn Sang C10_XD01 4-B 470.4 11.76 14.175 5,i 3,i 4 4,i 1

HOÏ TEÂN



STT MSSV LÔÙP vị trí N (KN) M (KNm) Q (KN) L1 (m) L2 (m) L3 (m)L4 (m) B1 (m) B2 (m) B3 (m) Ñòa chaát

38 CD81000857 Đing Trọng Anh Tuấn C10_XD01 4-C 481.95 12.39 14.595 6,i 4,i 5,i 2

39 CD81000860 Mai Bá Vinh C10_XD01 4-D 493.5 13.02 15.015 4,i 3 5,i 4,6i 3

40 CD81000886 Lương Văn Sinh C10_XD02 4-E 477.75 11.865 14.175 5,i 4,i 5,5i 1

41 CD81000938 Vũ Trung Hiếu C10_XD03 1-A 462 10.71 13.335 4,2i 3.5 5,3i 4,i 2

42 CD81000957 Lê Nguyễn Nhật Minh C10_XD04 1-B 483 11.025 15.12 4,i 4,5i 5,i 3

43 CD81002074 Lê Thanh Phúc C10_XD04 1-C 479.85 13.02 12.18 5,i 4 5,i 4,i 1

44 CD81101592 Hoàng Bảo Anh C11_XD03 1-D 486.15 13.65 12.495 6,1i 4,5i 5,5i 2

45 CD81101593 Trang Sĩ Bảo C11_XD03 1-E 464.1 14.28 12.81 4,i 2.8 4,i 4,6i 3

46 CD81101616 Lưu Hoàng Minh Nhật C11_XD03 2-A 462 14.91 13.125 5,2i 4,5i 5,2i 1

47 CD81101618 Nguyễn Minh Quang C11_XD03 2-B 452.55 15.75 13.44 5,i 3,i 4 4,i 2

48 CD81101622 Trần Hữu Tài C11_XD03 2-C 443.1 12.81 13.755 6,i 4,i 5,i 3

49 CD81101623 Đỗ Ngọc Thiện C11_XD03 2-D 433.65 9.87 13.44 4,i 3 5,i 4,6i 1

50 CD81101632 Lê Trung Tín C11_XD03 2-E 424.2 12.81 13.125 5,i 4,i 5,5i 2

51 CD81101630 Võ Thành Trong C11_XD03 3-A 450.45 12.075 12.81 4,2i 3.5 5,3i 4,i 3

52 CD81101629 Nguyễn Công Trứ C11_XD03 3-B 465.15 11.025 12.495 5,5i 4,4i 5,2i 1

53 CD81101626 Nguyễn Thanh Tú C11_XD03 3-C 424.2 9.24 12.495 5,i 4 5,i 4,i 2

HOÏ TEÂN



STT MSSV LÔÙP vị trí N (KN) M (KNm) Q (KN) L1 (m) L2 (m) L3 (m)L4 (m) B1 (m) B2 (m) B3 (m) Ñòa chaát

54 CD81101631 Bùi Thanh Tuấn C11_XD03 4-C 481.95 12.39 14.595 6,i 4,i 5,i 3

55 CD81101634 Phạm Thành Công C11_XD04 4-D 493.5 13.02 15.015 4,i 3 5,i 4,6i 1

56 CD81101637 Nguyễn Thành Phúc Đại C11_XD04 4-E 477.75 11.865 14.175 5,i 4,i 5,5i 2

57 CD81101643 Lê Thành Trọng Huy C11_XD04 1-A 462 10.71 13.335 4,2i 3.5 5,3i 4,i 3

58 CD81101644 Nguyễn Duy Khang C11_XD04 1-B 483 11.025 15.12 4,i 4,5i 5,i 1

59 CD81101646 Cao Võ Lâm C11_XD04 1-C 479.85 13.02 12.18 5,i 4 5,i 4,i 2

60 CD81101646 Lê Bảo Lộc C11_XD04 1-D 486.15 13.65 12.495 6,1i 4,5i 5,5i 3

61 CD81101647 Nguyễn Công Ngôn C11_XD04 1-E 464.1 14.28 12.81 4,i 2.8 4,i 4,6i 1

62 CD81101650 Nguyễn Trọng Nhân C11_XD04 2-A 462 14.91 13.125 5,2i 4,5i 5,2i 2

63 CD81101653 Nguyễn Huỳnh Tấn Phát C11_XD04 2-B 452.55 15.75 13.44 5,i 3,i 4 4,i 3

64 CD81101656 Phạm Đỗ Hữu Phúc C11_XD04 2-C 443.1 12.81 13.755 6,i 4,i 5,i 1

65 CD81101654 Hồ Thành Phương C11_XD04 2-D 433.65 9.87 13.44 4,i 3 5,i 4,6i 2

66 CD81101659 Nguyễn Thanh Sơn C11_XD04 2-E 424.2 12.81 13.125 5,i 4,i 5,5i 3

67 CD81101662 Trương Hoàng Thành C11_XD04 3-A 450.45 12.075 12.81 4,2i 3.5 5,3i 4,i 1

68 CD81201604 Trần Thanh Bình C12_XD03 3-B 465.15 11.025 12.495 5,5i 4,4i 5,2i 2

69 CD81201609 Nguyễn Trần Khánh Duy C12_XD03 3-C 424.2 9.24 12.495 5,i 4 5,i 4,i 3

HOÏ TEÂN



STT MSSV LÔÙP vị trí N (KN) M (KNm) Q (KN) L1 (m) L2 (m) L3 (m)L4 (m) B1 (m) B2 (m) B3 (m) Ñòa chaát

70 CD81201610 Võ Duy Đăng C12_XD03 4-C 481.95 12.39 14.595 6,i 4,i 5,i 1

71 CD81201611 Nguyễn Quốc Hải C12_XD03 4-D 493.5 13.02 15.015 4,i 3 5,i 4,6i 2

72 CD81201802 Nguyễn Văn Hiển C12_XD03 4-E 477.75 11.865 14.175 5,i 4,i 5,5i 3

73 CD81201615 Trần Nguyên Hoài C12_XD03 1-A 462 10.71 13.335 4,2i 3.5 5,3i 4,i 1

74 CD81201616 Đỗ Khắc Hoan C12_XD03 1-B 483 11.025 15.12 4,i 4,5i 5,i 2

75 CD81201612 Lê Mạnh Hùng C12_XD03 1-C 479.85 13.02 12.18 5,i 4 5,i 4,i 3

76 CD81201613 Trần Văn Hùng C12_XD03 1-D 486.15 13.65 12.495 6,1i 4,5i 5,5i 1

77 CD81201617 Mai Xuân Huy C12_XD03 1-E 464.1 14.28 12.81 4,i 2.8 4,i 4,6i 2

78 CD81201614 Đặng Văn Hưng C12_XD03 2-A 462 14.91 13.125 5,2i 4,5i 5,2i 3

79 CD81201619 Phạm Thế Lâm C12_XD03 2-B 452.55 15.75 13.44 5,i 3,i 4 4,i 1

80 CD81201621 Nguyễn Phi Long C12_XD03 2-C 443.1 12.81 13.755 6,i 4,i 5,i 2

81 CD81201620 Nguyễn Văn Lộc C12_XD03 2-D 433.65 9.87 13.44 4,i 3 5,i 4,6i 3

82 CD81201622 Phạm Đình Mẫn C12_XD03 2-E 424.2 12.81 13.125 5,i 4,i 5,5i 1

83 CD81201624 Lê Chí Nguyễn C12_XD03 3-A 450.45 12.075 12.81 4,2i 3.5 5,3i 4,i 2

84 CD81201627 Trịnh Văn Nhi C12_XD03 3-B 465.15 11.025 12.495 5,5i 4,4i 5,2i 3

85 CD81201628 Huỳnh Tấn Phát C12_XD03 3-C 424.2 9.24 12.495 5,i 4 5,i 4,i 1

HOÏ TEÂN



STT MSSV LÔÙP vị trí N (KN) M (KNm) Q (KN) L1 (m) L2 (m) L3 (m)L4 (m) B1 (m) B2 (m) B3 (m) Ñòa chaát

86 CD81201629 Đing Duy Phóng C12_XD03 4-C 481.95 12.39 14.595 6,i 4,i 5,i 2

87 CD81201631 Võ Văn Phú C12_XD03 4-D 493.5 13.02 15.015 4,i 3 5,i 4,6i 3

88 CD81201935 Nguyễn Văn Tâm C12_XD03 4-E 477.75 11.865 14.175 5,i 4,i 5,5i 1

89 CD81201637 Nguyễn Đặng Thành Thi C12_XD03 1-A 462 10.71 13.335 4,2i 3.5 5,3i 4,i 2

90 CD81201900 Lê Duy Thức C12_XD03 1-B 483 11.025 15.12 4,i 4,5i 5,i 3

91 CD81201638 Nguyễn Thanh Trung C12_XD03 1-C 479.85 13.02 12.18 5,i 4 5,i 4,i 1

92 CD81201639 Lê Thanh Tuấn C12_XD03 1-D 486.15 13.65 12.495 6,1i 4,5i 5,5i 2

93 CD81201641 Lê Tuấn Anh C12_XD04 1-E 464.1 14.28 12.81 4,i 2.8 4,i 4,6i 3

94 CD81201643 Hoàng Đạo Ba C12_XD04 2-A 462 14.91 13.125 5,2i 4,5i 5,2i 1

95 CD81201934 Trần Đình Chánh C12_XD04 2-B 452.55 15.75 13.44 5,i 3,i 4 4,i 2

96 CD81201644 Nguyễn Quốc Cường C12_XD04 2-C 443.1 12.81 13.755 6,i 4,i 5,i 3

97 CD81201645 Đỗ Công Danh C12_XD04 2-D 433.65 9.87 13.44 4,i 3 5,i 4,6i 1

98 CD81201651 Nguyễn Tuấn Hiệp C12_XD04 2-E 424.2 12.81 13.125 5,i 4,i 5,5i 2

99 CD81201653 Nguyễn Thị Kim Huê C12_XD04 3-A 450.45 12.075 12.81 4,2i 3.5 5,3i 4,i 3

100 CD81201648 Nguyễn Tấn Hùng C12_XD04 3-B 465.15 11.025 12.495 5,5i 4,4i 5,2i 1

101 CD81201649 Nguyễn Vũ Hùng C12_XD04 3-C 424.2 9.24 12.495 5,i 4 5,i 4,i 2

HOÏ TEÂN



STT MSSV LÔÙP vị trí N (KN) M (KNm) Q (KN) L1 (m) L2 (m) L3 (m)L4 (m) B1 (m) B2 (m) B3 (m) Ñòa chaát

102 CD81201901 Huỳnh Văn Huy C12_XD04 4-C 481.95 12.39 14.595 6,i 4,i 5,i 3

103 CD81201654 Nguyễn Văn Huy C12_XD04 4-D 493.5 13.02 15.015 4,i 3 5,i 4,6i 1

104 CD81201655 Bùi Duy Khánh C12_XD04 4-E 477.75 11.865 14.175 5,i 4,i 5,5i 2

105 CD81201897 Huỳnh Nguyễn Thanh Long C12_XD04 1-A 462 10.71 13.335 4,2i 3.5 5,3i 4,i 3

106 CD81201844 Nguyễn Tiến Lực C12_XD04 1-B 483 11.025 15.12 4,i 4,5i 5,i 1

107 CD81201660 Thái Văn Phến C12_XD04 1-C 479.85 13.02 12.18 5,i 4 5,i 4,i 2

108 CD81201659 Nguyễn Thành Phú C12_XD04 1-D 486.15 13.65 12.495 6,1i 4,5i 5,5i 3

109 CD81201657 Phạm Tuấn Phương C12_XD04 1-E 464.1 14.28 12.81 4,i 2.8 4,i 4,6i 1

110 CD81201658 Trần Duy Phương C12_XD04 2-A 462 14.91 13.125 5,2i 4,5i 5,2i 2

111 CD81201661 Nguyễn Văn Quang C12_XD04 2-B 452.55 15.75 13.44 5,i 3,i 4 4,i 3

112 CD81201662 Ngô Công Rim C12_XD04 2-C 443.1 12.81 13.755 6,i 4,i 5,i 1

113 CD81201664 Trang Anh Tài C12_XD04 2-D 433.65 9.87 13.44 4,i 3 5,i 4,6i 2

114 CD81201716 Vũ Đức Tâm C12_XD04 2-E 424.2 12.81 13.125 5,i 4,i 5,5i 3

115 CD81201667 Nguyễn Mạch Hoàng Thanh C12_XD04 3-A 450.45 12.075 12.81 4,2i 3.5 5,3i 4,i 1

116 CD81201665 Nguyễn Chí Thành C12_XD04 3-B 465.15 11.025 12.495 5,5i 4,4i 5,2i 2

117 CD81201666 Nguyễn Ngọc Thắng C12_XD04 3-C 424.2 9.24 12.495 5,i 4 5,i 4,i 3
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118 CD81201668 Lê Hữu Thiện C12_XD04 4-C 481.95 12.39 14.595 6,i 4,i 5,i 1

119 CD81201896 Lê Kế Thịnh C12_XD04 4-D 493.5 13.02 15.015 4,i 3 5,i 4,6i 2

120 CD81201669 Dương Đình Thuỷ C12_XD04 4-E 477.75 11.865 14.175 5,i 4,i 5,5i 3

121 CD81201672 Ngô Thành Trung C12_XD04 1-A 462 10.71 13.335 4,2i 3.5 5,3i 4,i 1

122 CD81201673 Trịnh Việt Trung C12_XD04 1-B 483 11.025 15.12 4,i 4,5i 5,i 2

123 CD81201674 Lê Anh Tuấn C12_XD04 1-C 479.85 13.02 12.18 5,i 4 5,i 4,i 3

124 CD81201670 Nguyễn Thanh Tùng C12_XD04 1-D 486.15 13.65 12.495 6,1i 4,5i 5,5i 1

125 CD81201676 Nguyễn Ngọc Vỹ C12_XD04 1-E 464.1 14.28 12.81 4,i 2.8 4,i 4,6i 2

HOÏ TEÂN


